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BÁO CÁO
 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 
 Kế hoạch năm 2023

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Trong năm 2022 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều thách thức và khó khăn:
- Tình hình dịch bệnh Covit 19 diễn biến phức tạp trong 6 tháng đầu năm nhiều nhà hàng, khách sạn, nhà máy, xí nghiệp dừng hoạt động ảnh hưởng đến công tác thu giá dịch vụ môi trường, công tác dịch vụ thu gom vận chuyển rác… 

- Doanh thu năm 2022 sụt giảm mạnh chỉ xấp xỉ 60% so với doanh thu năm 2021 trong khi số lao động giảm tỷ lệ không tương xứng nên ảnh hưởng rất lớn đến các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống cũng như tinh thần của người lao động trong Công ty.
- Giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, giá dầu tăng xấp xỉ 24% so với đơn giá trong hợp đồng làm tăng chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thay đổi quy định đối với việc đánh giá chất lượng và nghiệm thu sản phẩm năm 2022 theo quyết định 969/UBND của UBND Thành phố ban hành ngày 15/6/2022 ảnh hưởng đến tiến độ trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán của Công ty.
B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Kết quả thực hiện các hợp đồng đã ký với UBND Thành phố:
1. Bảng tổng hợp:
	STT
	Nội Dung
	ĐVT
	Giá trị 
HĐ năm 2022
	Giá trị thực hiện năm 2022
	Tỷ lệ (%)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Đặt hàng
	 
	12,691,893,897
	10,847,493,800
	85.5%
	 
	

	1
	Hợp đồng số 01: 
Tháng 1- 19 phường
	đồng
	7,358,506,000
	6,626,601,000
	90,1%
	 
	

	2
	Hợp đồng số 07: Phường Võ Cường Tháng 2+3
	đồng
	2,313,006,897
	1,978,280,897
	85,5%
	 
	

	3
	Hợp đồng số 05: Điện chiếu sáng tháng 2 (18 phường)
	đồng
	3,020,381,000
	2,242,611,903
	74,2%
	 
	

	II
	Đấu thầu
	 
	84,268,765,000
	79.168.053.000
	93,9%
	 
	

	1
	Gói 18 phường
	đồng
	65,305,247,000
	61.358.157.000
	94,0%
	 
	

	2
	Gói Võ Cường 9 tháng.
	đồng
	11,337,678,000
	10.059.124.000
	88,7%
	 
	

	3
	Gói Điện CS 10 tháng
	đồng
	7,625,840,000
	7.750.775.000
	101,6%
	 
	

	 
	Tổng I+II
	đồng
	96,960,658,897
	90.015.546.800
	92,8%
	 
	


2. Đánh giá kết quả và nguyên nhân.
2.1. Đánh giá: 
- Kết quả thực hiện năm 2022 bằng 92,8% so với hợp đồng đã ký.

2.2. Nguyên nhân:
a. Đối với các hợp đồng đặt hàng: 

- Một số chỉ tiêu có trong hợp đồng sai khác với thực tế: Khối lượng quét hè phố cao hơn 2,45 lần so với thực tế, khối lượng chậu cảnh gấp 1,6 lần so với thực tế, khối lượng điểm cẩu gắp rác cao 2,0 lần so với thực tế.

- Một số chỉ tiêu liên quan đến tưới nước không đạt do các tháng đầu năm mưa nhiều.

- Một số chỉ tiêu khó thực hiện do vướng qui trình thực hiện nhiều bước: Đốn hạ cây sâu bệnh, trồng dặm cỏ, xúc dọn rác thải sinh hoạt…

- Riêng hợp đồng số 05 đạt tỷ lệ thấp ( 74,2%) nguyên nhân chính so giá trị hạng mục trả tiền điện chiếu sáng chỉ bằng 70% so với HĐ ban đầu.  
b. Đối với các hợp đồng đấu thầu:

- Ngoài các chỉ tiêu có liên quan đến tần suất thực hiện, các chỉ tiêu liên quan đến giải toả cành cây mùa mưa bão, các chỉ tiêu liên quan đến thay thế sửa chữa thiết bị điện đều đạt và vượt so với hợp đồng thì một số chỉ tiêu đạt tỷ lệ thực hiện thấp ảnh hưởng đến tỷ lệ chung: 
+ Trồng dặm cỏ lá tre, cây cảnh: 0%.( Hạng mục này chiếm 1,5% giá trị HĐ).
+ Sửa chữa hạ tầng: 28%( Hạng mục này chiếm 1,0% HĐ).
+ Đốn hạ cây sâu bệnh, cắt thấp tán, đánh chuyển cây: 20,7%( Hạng mục này chiếm 1,7% giá trị HĐ).
+ Quét vôi gốc cây: 34%( Hạng mục này chiếm 1,1% giá trị HĐ).

+ Các hạng mục liên quan đến tưới nước đạt tỷ lệ không cao: trung bình 73-83%.

- Nguyên nhân: 

+ Do số lượng có trong đặt hàng nhiều hơn thực tế: Quét vôi gốc cây.

+ Do quy trình thực hiện nhiều bước, khối lượng thực hiện nhỏ lẻ dẫn đến khó thực hiện: Sửa chữa hạ tầng, đốn cây, trồng dặm cỏ..

II. Một số chỉ tiêu tài chính:

1. Bảng tổng hợp:
	STT
	Các chỉ tiêu
	Đơn vị
	TH năm 2021
	Năm 2022
	So sánh (%)

	
	
	
	
	KH 2022
	TH năm 2022
	Với TH năm 2021
	Với KH năm 2022

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4=3/1
	5=3/2

	1
	Vốn điều lệ
	trđ
	57.500
	57.500
	57.500
	100,00
	100,00

	2
	Tổng doanh thu 
	trđ
	183.290,7
	108.989
	149.680,09
	81,66
	137,34

	-
	Sản xuất cung ứng dịch vụ công
	trđ
	153.020,4
	80.274
	86.733,43
	56,68
	108,05

	-
	Thu giá dịch vụ VSMT
	trđ
	14.754,3
	20.520
	17.552,81
	118,97
	85,54

	 -
	Tiền điện CSCC+tiền nước sạch phụ vụ đài phun nước
	trđ
	
	
	17.354,25
	
	

	-
	DV khác
	trđ
	14.673,3
	8.195,0
	27.739,58
	189,05
	338,49

	-
	Doanh thu hoạt động tài chính + thu nhập khác
	trđ
	      842,7 
	 
	300,02
	
	

	3
	Tổng chi phí 
	trđ
	  177.408,2 
	104.912
	149.298,72
	84,16
	142,31

	4
	Lợi nhuận trước thuế
	trđ
	      5.882,5 
	4.077
	381,37
	6,48
	9,35

	5
	Lợi nhuận sau thuế
	trđ
	      4.684,4 
	3.261,6
	267,27
	5,71
	8,19

	6
	Lao động bình quân
	Người
	700
	611
	583
	83,29
	95,42

	7
	Tổng quỹ lương
	trđ
	        61.326 
	48.369
	48.113,56
	78,46
	99,47

	8
	Tiền lương bình quân
	Trđ/ng/th
	7,301
	6,597
	6,877
	94,20
	104,25

	9
	Thu nhập bình quân
	Trđ/ng/th
	7,590
	7,327
	7,187
	94,69
	98,09

	10
	Tổng CP/doanh thu
	%
	            96,8 
	96,3
	99,75
	103,05
	103,62

	11
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ
	%
	8,15
	5,7
	0,46
	5,71
	8,19

	12
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu
	%
	            2,6 
	2,99
	0,18
	6,99
	5,97

	13
	Tỷ lệ chi trả cổ tức
	%
	5,5
	3,0
	
	
	


2. Đánh giá kết quả:

1. Về doanh thu: Thực hiện đạt 149.680,09 triệu đồng tăng 37,3% so với kế hoạch năm 2022. Trong đó:

a. Lĩnh vực sản xuất cung ứng dịch vụ công ích: 

Doanh thu thực hiện 86.733,43 triệu đồng đạt 108,05% so với kế hoạch, chiếm tỉ trọng 57,9% trên tổng doanh thu, giảm 18,3% so với thực hiện năm 2021. 

b. Lĩnh vực thu giá dịch vụ VSMT:

Doanh thu thực hiện 17.552,81 triệu đồng đạt 85,54% so với kế hoạch, chiếm tỷ trọng 11,73% trên doanh thu, tăng 19,0% so với năm 2021, Nguyên nhân chủ yếu là:

* Chủ quan: Công ty chưa tập trung quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trong việc: Rà soát lập sổ bộ dẫn đến danh sách trên sổ bộ so với thực tế còn chưa chính xác; công tác kiểm tra, đôn đốc cán bộ làm công tác thu còn buông lỏng; việc chỉ đạo thực hiện quy chế thu chưa nghiêm, ý thức của một số cán bộ được giao thu còn thấp.
* Khách quan:

 - Do áp dụng thu tiền theo QĐ mới cao hơn mức cũ và theo mức thu khẩu với hộ gia đình nên vẫn còn một số hộ dân chưa chấp hành mức thu giá mới; Nhân viên đi thu tiền mất nhiều thời gian giải thích và đi lại nhiều lần;

- Một số hộ dân không đóng tiền vì họ tự xử lý rác, số này nằm rải rác trong khu dân cư người dân chấp hành đóng;
- Nhiều trường hợp các hộ có con nhỏ đang đi học không chịu đóng phí với lí do các con đã được nhà trường thu nhiều khoản trong năm.

- Địa bàn phường Khắc Niệm, Vân Dương, Nam Sơn… là cụm công nghiệp, nhiều công ty có sự biến động rất lớn về hộ phòng trọ, một số công ty giảm người lao động nên nhiều khẩu trọ đã nghỉ và chuyển đi;

- Một số địa phương có ngõ nhỏ xe 3 bánh không vào thu tận nơi được, người dân phải mang lên đầu ngõ, nên người dân có nơi chưa chịu đóng tiền; 

- Một số nhân viên thu được Công ty điều động, không phù hợp với tính chất công việc, không đảm bảo được yêu cầu công việc. 

c. Dịch vụ khác: đạt 27.739,58 triệu đồng tăng 238,5% so với KH năm.
2. Về Tiền lương: Bình quân đạt 6,877 triệu/ người/ tháng tăng 4,2% so với kế hoạch năm 2022 do số lao động bình quân giảm 4,6% so với kế hoạch, năng suất lao động tăng 5%.
3. Về lợi nhuận trước thuế: mặc dù doanh thu tăng 37,3% nhưng lợi nhuận giảm do một số chỉ tiêu chính:

3.1. Về doanh thu: Doanh thu tiền điện CSCC, tiền nước phục vụ đài phun nước (chi hộ trả hộ UBND thành phố không có lợi nhuận) tăng 17.354,25 triệu đồng (tương đương 9%), sau khi trừ phần doanh thu này, doanh thu năm 2022 tăng so với kế hoạch là 28,3%.

3.2. Về chi phí:

* Về định lượng: do yếu tố khách quan làm chi phí tăng 4.376.11 triệu đồng:

- Chi phí nhiên liệu tăng 3.495,2 triệu đồng do giá nhiên liệu theo đơn giá sản phẩm: diezen 15.673đ/L, xăng 17.827đ/L; Đơn giá bình quân thực hiện năm 2022: diezen 21.992đ/L, xăng 24.923đ/L.
- Chi trợ cấp thôi việc cho người lao động: 412,4 triệu đồng 

- Chi phí bảo hiểm bắt buộc, kinh phí công đoàn tăng 231 triệu đồng do 6 tháng cuối năm 2022 thay đổi mức lương tối thiểu vùng từ 3,92 triệu đồng lên 4,16 triệu đồng.
- Gói thầu phường Võ cường 10 tháng chi phí tiền điện CSCC là 2.120,63 triệu đồng, nhưng chi được ghi nhận doanh thu là 1.883,12 triệu đồng (giảm 11,2% giá gói thầu), chi phí cao hơn doanh thu là 237,51 triệu đồng (giảm lợi nhuận).
* Doanh thu dịch vụ khác tỷ suất lợi nhuận thấp, như Hợp đồng cung ứng dịch vụ công ích với huyện Thuận Thành và thành phố Từ sơn, với tổng doanh thu là 7.055, triệu đồng, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 144,49 triệu đồng (2,05% so với doanh thu).
* Về định tính: Mặc dù doanh thu trong lĩnh vực vệ sinh môi trường giảm 34% so với năm 2021 nhưng một số chi phí cố định như khấu hao tăng so với năm 2021 do đầu tư bổ sung phương tiện thu gom vận rác thải; một số tuyến đường thay giảm khối lượng thực hiện (từ 1ngày/lần xuống còn 2, 3 ngày/lần) gây khó khăn trong việc sắp xếp lao động, làm tăng chi phí tiền lương; Lĩnh vực quản lý vận hành trạm điện CSCC đơn giá giảm 50% so định mức đơn giá cũng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh công ty.
Nhìn chung, về lợi nhuận tuy không tương xứng với tỷ lệ tăng doanh thu nếu loại bỏ yếu tố khách quan, lợi nhuận trước thuế là 4.673,38 triệu đồng, tăng 13,89% so với kế hoạch.
C.  KẾ HOẠCH NĂM 2023.

Năm 2023 tiếp tục được dự báo là năm khó khăn của Công ty trong lĩnh vực sản xuất dịch vụ công ích và một số dịch vụ khác.
I. Mục tiêu:

- Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động;

- Giữ vững thị phần;

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ.

II. Nhiệm vụ và tổ chức thực hiện.

- Tập trung chỉ đạo công tác sản xuất tại các đơn vị trực thuộc, chuẩn bị các điều kiện vật chất, phương tiện, con người thực hiện các nhiệm vụ chính trị phục vụ tết Dương Lịch năm 2023 và tết Nguyên Đán Tân Mão.

- Tập trung rà soát kiểm tra chuẩn bị hồ sơ năng lực của Công ty để tham gia đấu thầu các gói thầu năm 2023.

- Tập trung rà soát sắp xếp địa bàn, lao động, phương tiện sản xuất tại các đơn vị trực thuộc công ty theo hướng tinh gọn hiệu quả.

- Tập trung chỉ đạo công tác rà soát sổ bộ, hộ kinh doanh, phát triển tìm kiếm thị trường trong các lĩnh vực công ty có nguồn lực sẵn có.
III. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2023.
	STT
	Các chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kế hoạch năm 2023
	So sánh thực hiện năm 2022 (%)

	
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	2
	3=2/1
	

	1
	Vốn điều lệ
	trđ
	57.500,00
	100,00
	

	2
	Tổng doanh thu 
	trđ
	125.256,10
	83,68
	

	-
	Sản xuất cung ứng dịch vụ công
	trđ
	92.714,64
	106,90
	

	-
	Thu giá dịch vụ VSMT
	trđ
	19.341,81
	110,19
	

	-
	Tiền điện CSCC+tiền nước sạch phục vụ đài phun nước
	trđ
	4.200,00
	24,20
	

	-
	Dịch vụ vận chuyển, xử lý rác, tang lễ
	trđ 
	8.899,65
	32,08
	

	-
	Doanh thu tài chính + thu nhập khác
	trđ
	100,00
	33,33
	

	3
	Tổng chi phí 
	trđ
	122.915,50
	82,33
	

	4
	Lợi nhuận trước thuế
	trđ
	2.340,6
	613,73
	

	5
	Lợi nhuận sau thuế
	trđ
	1.872,5
	700,60
	

	6
	Lao động bình quân
	Người
	574
	98,46
	

	7
	Tổng quỹ lương
	trđ
	53.294
	110,77
	

	8
	Tiền lương bình quân
	Trđ/ng/th
	7,737
	112,51
	

	9
	Thu nhập bình quân
	
	8,051
	112,02
	

	10
	Tổng CP/doanh thu
	%
	98,10
	98,35
	

	11
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ
	%
	3,26
	708,70
	

	12
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu
	%
	1,49
	827,78
	

	13
	Tỷ lệ chi trả cổ tức
	%
	2,00
	
	


III. Giải pháp thực hiện:

1. Công tác chỉ đạo điều hành.

- Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện công việc, đặc biệt duy trì công tác kiểm tra hàng tuần của lãnh đạo công ty cùng lãnh đạo các đơn vị, đưa ra các giải pháp chỉ đạo điều hành nhằm tháo gỡ các tồn tại, khó khăn yêu kèm của công ty kịp thời.
- Tiếp tục làm việc Ban QLDA, Phòng QLĐT để tham mưu UBND thành phố trình UBND Tỉnh, các sở ban ngành thẩm định ban hành đơn giá SPCI năm 2023.
- Xây dựng và hoàn thiện các quy định về quản lý: Quy định về thưởng phạt rõ ràng, gắn trách nhiệm với từng cá nhân. 

2. Công tác kế hoạch, quản lý chi phí.

- Từng bước giao khoán các sản phẩm dịch vụ công ích cho từng đơn vị, tổ, nhóm, nhằm nâng cao ý thức và gắn trách nhiệm, thành quả lao động tới người lao động.
- Tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp để đạt được chỉ tiêu lợi nhuận trên.

3.  Làm tốt công tác phát triển thị trường.

- Mở rộng địa bàn ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác, công viên cây xanh, điện CSCC và trang trí đô thị với các khách hàng tại các làng nghề, khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

- Giữ vững thị trường đang hoạt động ổn định trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, đồng thời nghiên cứu chuyển hướng phát triển thị trường trên phạm vi toàn tỉnh, các khu đô thị, khu công nghiệp, làng nghề ….

4.  Tăng cường đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh.

- Tinh gọn bộ máy, áp dụng khoa học kỹ thuật kết hợp tiếp tục đưa cơ giới vào sản xuất nhằm giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh, mở rộng địa bàn hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Về trang thiết bị chuyên dùng: Căn cứ vào tình hình thực tế lập kế hoạch mua sắm thiết bị chuyên dùng hàng năm nhằm đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn làm tốt công tác nghiệm thu.

- Phòng Điều hành sản xuất giao kế hoạch, kiểm tra chất lượng sản phẩm, đồng thời đảm bảo tổ chức nghiệm thu sản phẩm kịp thời, đúng, đủ, chất lượng.

- Duy trì thực hiện tốt các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

- Đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua của công đoàn, đoàn thanh niên phát động. Nâng cao ý thức hoàn thành nhiệm vụ, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục sử dụng công nghệ thông tin vào ứng dụng trọng hoạt động quản lý điều hành tại đơn vị: thành lập nhóm ZALO để yêu cầu các đơn vị thường xuyên kiểm tra giám sát báo cáo bằng hình ảnh những tồn tại và những xâm hại đến hạ tầng kỹ thuật đô thị. Từ đó lãnh đạo Công ty chỉ đạo khắc phục tồn tại sau đó các đơn vị được giao thực hiện báo cáo bằng hình ảnh kết quả khắc phục tồn tại.

6. Về thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường:

- Tập trung chỉ đạo, khảo sát, xây dựng hoàn thiện Sổ bộ thu giá dịch vụ đảm bảo đúng mức thu, đủ số lượng; rà soát, phân loại nhóm hộ kinh doanh; rà soát các điểm chợ; Thống kê các hộ bán hàng ban đêm. Xây dựng phương án thu tiền dịch vụ vệ sinh đối với các nhóm đối tượng này. Đảm bảo thu đúng, thu đủ. 
- Nghiên cứu xây quy chế thu, khoán thu, thưởng, phạt rõ ràng cả về tinh thần, cơ hội phát triển và vật chất thúc đẩy người lao động tốt nhiệm vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Trên cơ sở sổ bộ ra quyết định giao thu cụ thể đến từng cá nhân;

- Nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom rác thải để người dân hài lòng với chất lượng dịch vụ.

- Ban giám đốc công ty thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc, khen thưởng động viên cá nhân thực hiện tốt, xử lý lý kịp thời cá nhân vi phạm.

- Tổ chức họp sơ kết 6 tháng, cả năm để đánh giá những tồn tại, nguyên nhân một cách khách quan, đề từ đó đưa ra biện pháp khắc phục.

- Tuyên truyền, vận động chính quyền và nhân dân thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

	Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;

- Giám đốc và các PGĐ công ty;

- Lưu: HC, ĐHSX
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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